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   TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         TỈNH ĐẮK LẮK 

     

Bản án số: 37/2022/HS - ST 

      Ngày 27 – 01 – 2022 
 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Hữu Long 

      Ông Nguyễn Đức Trung 
 

- Thư ký phiên toà: Bà Đinh Thị Quyên - Thư ký Toà án nhân dân Tp. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tinh – Chức vụ: Kiểm sát viên.  

 Ngày 27/01/2022, Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 11/2022/TLST-HS ngày 11/01/2022 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 01 năm 2022 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn H;       Tên gọi khác: Không.         

Sinh ngày: 20/12/1984;              Tại: Tỉnh Bình Định. 

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 11, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Chỗ ở hiện nay: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Quốc tịch: Việt Nam;                   Dân tộc: Kinh.  

Tôn giáo: Không;                      Nghề nghiệp: Lái xe.      

Trình độ học vấn: 12/12. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Con ông: Phạm Văn N (đã chết); Con bà: Dương Thị Hoa M, sinh năm: 

1939; Hiện trú tại: Thôn Đ, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định. 

Bị cáo có vợ là Lê Thị Thúy H, sinh năm: 1989 (đã ly hôn) và có 01 con là 

Phạm Lê Khánh L, sinh năm: 2009, hiện trú tại: Xã E1, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk. 

Ngày 20/8/2021 có hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, bị Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột khởi tố và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/10/2021 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

- Bị hại: Bà Lê Thị Hải H – Sinh ngày: 20/9/1986  

Địa chỉ: Buôn D, xã C, Tp. B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Dương Văn K – Sinh năm 1974.  

Địa chỉ: Thôn 3, xã H, Tp. B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt 
 

- Người làm chứng: Bà Nguyễn Lan P – Sinh năm: 1982 

Địa chỉ: Thôn 7, Buôn D, xã C, Tp. B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Phạm Văn H và chị Lê Thị Hải H, trú tại: Buôn D, xã C, thành phố B, có 

mối quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2014. Tháng 02/2021, Phạm Văn H đến 

sống chung như vợ chồng với chị H, tại địa chỉ: Buôn D, xã C, thành phố B 

(không đăng ký kết hôn), khi sống chung chị H có đưa chìa khoá nhà cho H nên 

Phạm Văn H có chìa khóa nhà chị H. Quá trình sống chung, giữa Phạm Văn H và 

chị H phát sinh mâu thuẫn nên tháng 6/2021, Phạm Văn H chuyển đến địa chỉ: 

Đường N, phường T, thành phố B sinh sống. Khoảng 22 giờ ngày 20/8/2021, 

Phạm Văn H đi đến nhà của chị H thì thấy cửa khóa nên Phạm Văn H trèo qua 

hàng rào vào khu vực sân nhà chị H, dùng chìa khóa mở cửa chính đi vào trong 

nhà. Phạm Văn H đi vào phòng ngủ, thấy chị H và anh Dương Văn K, trú tại: 

Thôn 3, xã H, thành phố B, đang ở trong phòng. Lúc này, chị H đi ra thì gặp 

Phạm Văn H, rồi Phạm Văn H đi vào phòng ngủ, dùng tay, chân đánh nhiều cái 

vào người anh K nhưng không gây thương tích gì. Phạm Văn H đi ra phòng 

khách, tiếp tục dùng tay chân đánh nhiều cái trúng vào vùng mặt và đùi trái của 

chị H. Sau đó, Phạm Văn H lấy 01 lọ lục bình bằng gỗ, màu sơn nâu đỏ, hình trụ 

tròn, cao 22cm, đập phá làm hư hỏng các tài sản trong nhà của chị H, gồm: 01 ti 

vi hiệu TCL model L 55S6201, kích thước (125x75)cm; 01 mặt kính bàn phòng 

khách kích thước (120x80x0,7)cm; 01 tủ lạnh hiệu Samsung, model 

RT35k5982S8/SV; 01 quạt điện hiệu Midia; 01 bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 

60cm, đường kính 25cm; 01 bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 

22cm; 01 lò vi sóng hiệu Sharp R-G302VN-S; 01 ghế tựa bàn ăn bằng gỗ; 01 ghế 

tựa có bánh xe màu đen; 01 tấm kính đường kính 70cm, dày 0,7cm của bàn tròn, 

khung kim loại; 01 đôn gỗ bằng gỗ ép của phòng khách và 01 bình thủy tinh hình 

trụ cao 25cm, đường kính 12cm, rồi Phạm Văn H bỏ đi. Đến ngày 21/8/2021, chị 

Lê Thị Hải H đã làm đơn trình báo, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Buôn Ma Thuột để xử lý theo quy định. 
 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 176/KL-HĐĐGTS ngày 09/9/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Buôn Ma Thuột, kết 

luận:  

- 01 màn hình ti vi kích thước 55inch bị vỡ, thủng của tivi hiệu TCL model 

L 55S6201, kích thước ti vi (125x75)cm, trị giá: 3.000.000 đồng; 01 mặt kính bị 

vỡ, kích thước (120x80x0,7)cm của bàn phòng khách, trị giá 270.000 đồng; 01 

cánh cửa tủ lạnh bị nhiều vết móp, lõm trong diện (110x54)cm và thành tủ lạnh 

bên phải bị nhiều vết móp, lõm của tủ lạnh hiệu Samsung, model 

RT35k5982S8/SV, trị giá: 1.200.000 đồng; 01 lồng cánh quạt phía sau bị móp, 

méo, lồng quạt kích thước (54x46)cm, trị giá: 40.000 đồng; 01 bình thủy tinh 
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hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 25cm bị vỡ, trị giá: 750.000 đồng; 01 bình 

thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 22cm bị vỡ, trị giá: 550.000 đồng;  

01 mặt kính trước bị vỡ của lò vi sóng hiệu Sharp R-G302VN-S kích thước mặt 

kính (38x21cm), trị giá: 200.000 đồng; 01 ghế tựa bàn ăn bằng gỗ bị gãy hư hỏng 

hoàn toàn, trị giá: 250.000 đồng; 01 ghế tựa có bánh xe màu đen bị gãy thành kim 

loại phía dưới ghế, trị giá: 50.000 đồng; 01 tấm kính đường kính 70cm, dày 

0,7cm của bàn tròn, khung kim loại, bị vỡ, trị giá: 120.000 đồng; 05 thanh gỗ 

xung quanh đôn của 01 đôn gỗ bằng gỗ ép của phòng khách, trị giá: 70.000 đồng; 

01 bình thủy tinh hình trụ cao 25cm, đường kính 12cm bị vỡ, trị giá: 800.000 

đồng. Tổng giá trị của tài sản bị hư hỏng là 7.300.000 đồng . 
 

Tại bản kết luận giám định số 1040/TTh-TTPY ngày 11/10/2021 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện tại của chị Lê Thị Hải H là 01%. Vật tác động: Vật tày, cứng. 
 

Tại bản Cáo trạng số 37/CT-VKS-HS ngày 11/01/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột đã truy tố bị cáo Phạm Văn H về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS. 
 

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn H khai nhận hành vi phạm tội 

đúng như đã khai nhận tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột 

và phù hợp với nội dung truy tố tại bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tp. 

Buôn Ma Thuột. 
 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn H 

và giữ nguyên quyết định truy tố tại bản 37/CT-VKS-HS ngày 11/01/2022. Đồng 

thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Văn H phạm tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”.  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự . 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn H với mức án từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục 

trong thời gian thử thách. 
 

* Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47, Điều 48 BLHS; 

Điều 106 BLTTHS; Điều 584, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự. 

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại các 

tài sản gồm: 01 lọ lục bình bằng gỗ, màu sơn nâu đỏ, hình trụ tròn, cao 22cm; 01 

ti vi hiệu TCL model L 55S6201, kích thước (125x75)cm; mặt kính của bàn 

phòng khách; 01 lạnh hiệu Samsung, model RT35k5982S8/SV; 01 lồng quạt kích 

thước (54x46)cm; bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 25cm bị vỡ; 

01 bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 22cm bị vỡ; 01 lò vi sóng 

hiệu Sharp R-G302VN-S; 01 ghế tựa bàn ăn bằng gỗ bị hư hỏng; 01 ghế tựa có 

bánh xe màu đen; tấm kính của bàn tròn, khung kim loại; 01 đôn gỗ bằng gỗ ép 

của phòng khách và bình thủy tinh hình trụ cao 25cm, đường kính 12cm bị vỡ cho 

chị Lê Thị Hải H là chủ sở hữu nhận quản lý sử dụng. 
 

- Về phần dân sự của vụ án: Đề nghị chấp nhận việc bị cáo Phạm Văn H 

đã tự nguyện bồi thường thiệt hại do tài sản bị hư hỏng cho chị Lê Thị Hải H số 
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tiền 24.000.000 đồng. Chị Lê Thị Hải H đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu 

bị cáo Phạm Văn H bồi thường gì thêm.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

Tp. Buôn Ma Thuột; Điều tra viên; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Tp. 

Buôn Ma Thuột trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo không xuất trình thêm chứng cứ, tài liệu gì, bị cáo cũng không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
 

[2] Lời khai của bị cáo Phạm Văn H tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã 

thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận: 

Do ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền sở hữu tài sản của người 

khác nên vào khoảng 22 giờ ngày 20/8/2021, tại nhà của chị Lê Thị Hải H, ở địa 

chỉ: Buôn D, xã C, thành phố B. Phạm Văn H đã sử dụng lục bình bằng gỗ đập 

phá làm hư hỏng tài sản của chị Lê Thị Hải H, gồm: 01 màn hình tivi 55 inch hiệu 

TCL model L55S6201; 01 mặt kính, kích thước (120x80x0,7)cm của bàn phòng 

khách; 01 cánh cửa tủ lạnh và thành bên phải của tủ lạnh nhãn hiệu Samsung, 

model RT35k5982S8/SV; 01 lồng quạt diện hiệu Midia; 01 bình thủy tinh hình 

trụ tròn, cao 60cm, đường kính 25cm; 01 bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, 

đường kính 22cm; 01 mặt kính trước của lò vi sóng hiệu Sharp R-G302VN-S; 01 

ghế tựa bàn ăn bằng gỗ; thanh kim loại phía dưới ghế của ghế tựa có bánh xe màu 

đen; 01 tấm kính đường kính 70cm, dày 0,7cm của bàn tròn, khung kim loại; 5 

thanh gỗ xung quanh đôn của 01 đôn gỗ bằng gỗ ép phòng khách và 01 bình thủy 

tinh hình trụ cao 25cm, đường kính 12cm. Tổng trị giá tài sản bị hư hỏng là 

7.300.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Phạm Văn H đã phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS.  
 

Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm”. 
 

Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là 

công dân có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân và 

biết được rằng tài sản của người khác là đối tượng được pháp luật bảo vệ, mọi 

hành vi xâm phạm trái pháp luật đều bị pháp luật nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị 

xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên xuất phát từ  ý thức coi thường pháp luật, coi 

thường tài sản của người khác nên bị cáo đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài 
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sản của chị Lê Thị Hải H gây thiệt hại 7.300.000 đồng. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

xét thấy cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi vi 

phạm của bị cáo nhằm đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội 

phạm chung trong xã hội.  
 

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Các tình tiết tăng nặng: Không. 

- Các tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo là người 

có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo phạm 

tội nhưng gây thiệt hại không lớn, đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại và 

được bị hại làm đơn bãi nại. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự mà bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. 
 

Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng tặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy không cần 

thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng biện 

pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định của pháp luật cũng 

đảm bảo được tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm 

chung. 
  

[4] Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47, Điều 48 BLHS; 

Điều 106 BLTTHS; Điều 584, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự. 

 - Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra xác định, 01 lọ lục bình bằng gỗ, 

màu sơn nâu đỏ, hình trụ tròn, cao 22cm; 01 ti vi hiệu TCL model L 55S6201, 

kích thước (125x75)cm; mặt kính của bàn phòng khách; 01 lạnh hiệu Samsung, 

model RT35k5982S8/SV; 01 lồng quạt kích thước (54x46)cm; bình thủy tinh 

hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 25cm bị vỡ; 01 bình thủy tinh hình trụ tròn, 

cao 60cm, đường kính 22cm bị vỡ; 01 lò vi sóng hiệu Sharp R-G302VN-S; 01 

ghế tựa bàn ăn bằng gỗ bị hư hỏng; 01 ghế tựa có bánh xe màu đen; tấm kính của 

bàn tròn, khung kim loại; 01 đôn gỗ bằng gỗ ép của phòng khách và  bình thủy 

tinh hình trụ cao 25cm, đường kính 12cm bị vỡ, là tài sản của chị Lê Thị Hải H. 

Ngày 17/11/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột 

đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại các tài sản trên cho chị Lê Thị Hải H 

nhận quản lý sử dụng, là phù hợp . 
 

- Về phần dân sự của vụ án: Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Văn H đã bồi 

thường thiệt hại do tài sản bị hư hỏng cho chị Lê Thị Hải H số tiền 24.000.000 

đồng. Chị Lê Thị Hải H đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bị cáo Phạm 

Văn H bồi thường gì thêm. Đây là sự tự nguyện của chị H, phù hợp với quy định 

của pháp luật nên cần ghi nhận. 
 

[5] Đối với hành vi dùng tay, chân đánh gây thương tích cho chị Lê Thị 

Hải H, gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01% và anh Dương Văn K của bị cáo Phạm 

Văn H. Quá trình điều tra, chị Lê Thị Hải H và anh Dương Văn K không yêu cầu 

xử lý về tội Cố ý gây thương tích, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Phạm Văn H về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo quy định 
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tại điểm e khoản 3 Điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ bằng hình thức phạt tiền là phù hợp.  
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 178 BLHS  

* Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn H phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho chính 

quyền địa phương Ủy ban nhân dân phường T, Tp. B, tỉnh Đắk Lắk quản lý, giáo 

dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Phạm Văn H cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án có thể quyết 

định buộc bị cáo Phạm Văn H phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo 

Phạm Văn H phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình 

phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

Trong trường hợp bị cáo Phạm Văn H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 68, Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 
 
 

* Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47, Điều 48 BLHS; 

Điều 106 BLTTHS; Điều 584, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự. 

- Về xử lý vật chứng: Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại các tài sản 

gồm: 01 lọ lục bình bằng gỗ, màu sơn nâu đỏ, hình trụ tròn, cao 22cm; 01 ti vi 

hiệu TCL model L 55S6201, kích thước (125x75)cm; mặt kính của bàn phòng 

khách; 01 lạnh hiệu Samsung, model RT35k5982S8/SV; 01 lồng quạt kích thước 

(54x46)cm; bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 25cm bị vỡ; 01 

bình thủy tinh hình trụ tròn, cao 60cm, đường kính 22cm bị vỡ; 01 lò vi sóng hiệu 

Sharp R-G302VN-S; 01 ghế tựa bàn ăn bằng gỗ bị hư hỏng; 01 ghế tựa có bánh 

xe màu đen; tấm kính của bàn tròn, khung kim loại; 01 đôn gỗ bằng gỗ ép của 

phòng khách và  bình thủy tinh hình trụ cao 25cm, đường kính 12cm bị vỡ cho 

chị Lê Thị Hải H là chủ sở hữu nhận quản lý sử dụng. 
 

- Về phần dân sự của vụ án: Chấp nhận việc bị cáo Phạm Văn H đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại do tài sản bị hư hỏng cho chị Lê Thị Hải H số tiền 

24.000.000 đồng. Chị Lê Thị Hải H đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bị 

cáo Phạm Văn H bồi thường gì thêm.  
 

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo Phạm Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

 
Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tối cao ;               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Đắk Lắk;   
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;    
- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- Công an Tp. Buôn Ma Thuột; (ĐÃ KÝ) 

- Chi cục THADS Tp. B; 

- Cơ quan THA phạt tù; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- UBND P. T, Tp. B; 

- Bị cáo; Các đương sự;                       Nguyễn Thị Thu Trang 
- Chánh án TAND Tp. Buôn Ma Thuột;       

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu Văn phòng TAND Tp BMT.  

 

 

 

 

    


